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A. [bookmark: _Hlk169119533]PHẦN ĐẠI SỐ
Kiến Thức cần nhớ:
1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất 1 ẩn;
2. Phương trình bậc nhất 2 ẩn . Hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn;
3. giải hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn;
[bookmark: _GoBack]4. Bất đẳng thức;
5. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Phương trình nào sau đây KHÔNG là phương trình bậc nhất hai ẩn?




A..	B..	C..	D. 

Câu 2. Phương trình có nghiệm là cặp số nào sau đây?




A..		B.		C.			D. 

Câu 3. Phương trình nào sau đây nhận cặp số làm nghiệm?




A..	B..	C..	D..

Câu 4. Cho hệ phương trình  Cho các khẳng định sau:

(i) Từ phương trình thứ nhất của hệ, biểu diễn y theo x ta được:.		

(ii) Từ phương trình thứ nhất của hệ, biểu diễn x theo y ta được:.

(iii) Nghiệm của hệ là cặp số 
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là
A. 0.			B. 1.			C. 2.			D. 3.

Câu 5. Cho hệ phương trình  Cho các khẳng định sau:

(i) Nhân phương trình thứ nhất của hệ với 6, rồi cộng với phương trình thứ hai ta được phương trình:.		

(ii) Nhân phương trình thứ nhất của hệ với 6, rồi cộng với phương trình thứ hai ta được phương trình:.
(iii) Hệ phương trình đã cho vô nghiệm.
(iv) Hệ phương trình đã cho có nghiệm.
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là
A. 0.				B. 1.				C. 2.			D. 3.


Câu 6. Biết rằng nghiệm của hệ phương trình  là 

Giá trị của là

A. .				B. –8.				C. 11.			D. 10.


Câu 7. Biết rằng nghiệm của hệ phương trình  là 

Giá trị của  là
A. –7.				B. 9.				C. –9.			D. 7.

Câu 8. Điều kiện xác định của phương trình   là :




A.,		B.,		



C.,	       	D. 

Câu 9. Cho , khi đó ta có:




A.		B.		C.	D. 

Câu 10. Giải bất phương trình:  ta được nghiệm là:




A.	B. 	C. 		D. 


Câu 11. Với ba số và, các khẳng định sau khẳng định nào đúng?




A. Nếu thì  		B. Nếu  thì .	




C. Nếu thì 					D. Nếu  thì 

Câu 12. Cho. Khẳng định nào sau đây là đúng?




A.		B.			C.		D. 

Câu13: Số nghiệm của phương trình  là




A..	B..	C..	D..

Câu 14: Điều kiện xác định của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15: Nghiệm của phương trình  là




A.	B.	C.	D. 

Câu 16: Cho  là một số thực bất kỳ. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?


A. .					B. .


C. .	D. .

Câu 17: Nếu  thì




	A. .	B. .	C. .	D. .
II. TỰ LUẬN


Bài 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế:	.
Bài 2: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:



a, .		b, .		c, .
Bài 3. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:



a, .		b, .		c, .
Bài 4: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:



a, .		b, .		c, .
Câu 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình




Một tổ sản suất có kế hoạch làm  sản phẩm với năng suất dự định. Sau khi làm xong sản phẩm, tổ sản xuất tăng năng suất lao động, mỗi ngày làm thêm được  sản phẩm nên hoàn thành sớm hơn kế hoạch  ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày tổ sản suất phải làm bao nhiêu sản phẩm



Câu 6:  Hai đội công nhân làm chung một công việc và dự định  ngày thì hoàn thành xong. Nhưng khi làm chung được  ngày thì đội I được điều động đi làm việc khác. Đội II tiếp tục làm nốt phần việc còn lại , Khi làm một mình, do cải tiến cách làm nên năng suất đội II tăng gấp đôi, nên đội II đã hoàn thành xong phần việc còn lại trong ngày. Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi đội làm một mình thì sau thời gian bao lâu sẽ hoàn thành công việc trên.



Bài 7: Hai công nhân làm chung trong  ngày thì xong một công việc đã định. Họ làm chung với nhau  ngày thì người thứ nhất được điều đi làm việc khác, Người thứ hai làm công việc còn lại trong  ngày. Hỏi người thứ nhất làm một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc.








Bài 8: Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm một mình trong  giờ rồi người thứ hai làm tiếp trong  giờ thì được công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao lâu để xong công Bài 1: Để hoàn thành một công việc theo dự định thì cần một số công nhân làm trong một số ngày nhất định. Nếu tăng thêm  công nhân thì công việc hoàn thành sớm  ngày. Nếu bớt đi  công nhân thì phải làm thêm  ngày nữa mới xong công việc. Hỏi theo dự định thì cần bao nhiêu công nhân và làm việc trong bao nhiêu ngày?



Bài 9: Để hoàn thành một công việc theo dự định cần một số công nhân làm trong một số ngày định trước. Nếu bớt đi hai công nhân thì phải mất thêm  ngày mới hoàn thành công việc. nếu tăng thêm  công nhân thì công việc hoàn thành sớm  ngày. Hỏi theo dự định, cần bao nhiêu công nhân và làm bao nhiêu ngày?





Bài 10: Nhà bạn Mai có một mảnh vườn được chia thành nhiều luống, mỗi luống trồng số lượng cây cải bắp như sau. Mai tính rằng nếu tăng thêm  luống nhưng mỗi luống trồng ít đi hai cây thì số cây bắp cải toàn vườn giảm  cây. Còn nếu giảm đi  luống nhưng mỗi luống trồng tăng thêm  cây thì số cây bắp cải toàn vườn tăng thêm  cây. Hỏi hiện vườn nhà mai đang trồng bao nhiêu cây cải 
Bài 11: Giải các bất phương trình sau


a) 			b) 



Bài 12: Một hãng taxi có giá mở cửa là  nghìn đồng và giá  nghìn đồng cho mỗi kilômét tiếp theo. Hỏi với  nghìn đồng thì khách hàng có thể di chuyển được tối đa bao nhiêu kilômét ( làm tròn đến hàng đơn vị).


Bài 13: Cho . Chứng minh rằng .


Bài 14: Cho . Chứng minh rằng .


Bài 15: Cho . Chứng minh rằng .
Bài 16: Giải các phương trình sau


a) 				b) 


c) 				d) 




B. PHẦN HÌNH HỌC
Kiến thức cần nhớ: Tỉ số lượng giác của góc nhọn:
	[image: ]
	

 có . BC = a; AC = b; AB = c
	

sinB = ; cosB = 


tgB = ; cotgB = 
	

sinC = ; cosC = 


tgC = ; cotgC = 


Chú ý: + sinB = cosC; sinC = cosB.
 
 tgC = cotgB;  tgC = cotgB.
 


+ b = asinB = acosC; c = asinC = acosB; b = ctgB = ccotgC; c = btgC = bcotgB
I. TRẮC NGHIỆM


Câu 1.  Cho tam giác  có . Kết quả nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	       C. 	   D. .



Câu 2. Cho tam giác vuông  , `
Kết quả nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 3.  Cho tam giác vuông  có , 
Kết quả nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 4.  [image: ]Tính chiều cao  với các số liệu cho trên hình sau. Kết quả nào sau đây là đúng?

A. 

B. 

C. 

D. 



Câu 5. Cho tam giác  vuông tại , chiều cao . Hãy chọn câu sai.
[image: ]
A. 



	B. 	C. 	D. 
B. 

 Câu 6. Cho . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 7. Cho tam giác  vuông tại  có . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 8. Cạnh bên của tam giác ABC cân tại A dài , góc ở đáy là . Độ dài cạnh đáy của tam giác cân là (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9. Cho tam giác  vuông tại . Hệ thức nào sau đây là đúng:


A. 		B. 


C. 		D. 
II. TỰ LUẬN



Bài 1: Cho tam giác  vuông tại có .


Tính các tỉ số lượng giác của góc , từ đó suy ra tỉ số lượng giác của góc  . 




Bài 2:Cho vuông tại  . Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc  biết rằng 


Bài 3: Giải vuông tại .Biết 



Bài 4: Giải  vuông tại A, biết: 




và         b) và 




Bài 5: Cho vuông tại , là đường cao. Biết :


a.Tính . Suy ra số đo của góc 

b. Tính các độ dài 






Bài 6. Tam giác  vuông tại , biết ; . Tính các tỉ số lượng giác của góc  rồi suy ra các tỉ số lượng giác của góc .





Bài 7. Tam giác  cân tại , có , đường cao . Tính các tỉ số lượng giác của góc . 




Bài 8. Cho tam giác  có , , .

a) Chứng minh tam giác  vuông.

b) Tính số đo các góc của tam giác  (kết quả làm tròn đến độ).




Bài 9. Cho tam giác  vuông tại  có  , 

a) Tính độ dài ?




b) Kẻ tia phân giác  của góc  (). Tính ?











Bài 10. Cho hình chữ nhật  có , ( là số thực dương). Gọi ,  theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của  và  trên đường chéo . Tính độ dài theo .


Bài 11. Tàu ngầm đang ở trên mặt biển bỗng đột ngột lặn xuống theo phương tạo với mặt nước biển một góc . Nếu tàu chuyển động theo phương lặn xuống được   m thì nó ở độ sâu bao nhiêu? Khi đó khoảng cách theo phương ngang so với nơi xuất phát là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến mét).


[image: A diagram of a building

Description automatically generated]Bài 12. Một cột đèn cao m có bóng trên mặt đất dài 4m. Gần đó có một toà nhà có bóng trên mặt đất dài 80m (hình vẽ). Em hãy cho biết toà nhà đó có bao nhiêu tầng, biết rằng mỗi tầng cao m.



Bài 13. Một chiếc máy bay, đang bay lên với vận tốc km/h. Đường bay lên tạo với phương ngang một góc  .Hỏi sau  phút kể từ lúc cất cánh, máy bay đạt được độ cao là bao nhiêu?
Bài 14: Tìm chiều rộng d của dòng sông trong hình bên (làm tròn đến m) 
[image: ]


Bài 15. Một bạn muốn tính khoảng cách A và B ở hai bên hồ nước. Biết rằng các khoảng cách từ một điểm C đến A và đến B là  và . Hãy tính AB giúp bạn ?
[image: ]
Bài 16: 


Một máy bay đang bay ở độ cao  km. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường đi của máy bay tạo một góc nghiêng so với mặt đất. Nếu cách sân bay  km máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu (làm tròn đến phút)? 
[image: ]


[image: ]Bài 17: Tại một thời điểm trong ngày, tia nắng mặt trời hợp với mặt đất một góc bằng . Một tòa nhà có bóng xuống mặt đường một đoạn có độ dài m. Tính chiều cao của tòa nhà ?


Bài 18: Trong một buổi tập trận, một tàu ngầm đang ở trên mặt biển bắt đầu di chuyển theo đường thẳng tạo với mặt nước biển một góc để lặn xuống.
[image: ]
a) Khi tàu chuyển động theo hướng đó và đi được 200m thì tàu ở độ sâu bao nhiêu so với mặt nước biển ?



b) Giả sử tốc độ của tàu là  km/h thì sau bao lâu ( Tính từ lúc bắt đầu lặn) tàu ở độ sâu m ( tức là cách mặt nước biển m)
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